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1- Đề nghị xét Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân 
	Tiêu chuẩn theo thông tư
	Hồ sơ cá nhân đề nghị
	Ghi chú

	Tiêu chuẩn cứng
	Yêu cầu
	Bà Hoàng Thị Kim Huyền
	Ông Trần Công Khánh
	Ông Lê Quang Toàn
	

	Thời gian NN phong tặng NGƯT
	06 năm
	11/2006
	1997
	1990
	

	Chiến sĩ thi đua Toàn quốc

Huân chương Lao động hạng Ba

Giải thưởng Hồ Chí Minh
	Có 1 trong các hình thức KT hoặc danh hiệu đó
	HCLĐ

Hạng Ba
	Bằng chứng nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ năm 2012
	Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ năm 2003
	

	Chủ biên giáo trình
	02
	04
	02
	09
	

	Bài báo khoa học
	03
	77
	41
	10
	

	Chủ trì đề tài NCKH cấp Bộ hoặc đề tài nhánh cấp NN 
	02 đề tài, đã được nghiệm thu xếp loại tốt
	03
	1 đề tài NCKH có BB nghiệm thu đạt yêu cầu
1 đề tài NCKH không có biên bản nghiệm thu 
	03

(không có biên bản nghiệm thu đề tài NCKH )
	

	Hướng dẫn 03 nghiên cứu sinh
	 Trong đó 

2 NCS đã bảo vệ thành công
	03
	03
	03
	

	Thời gian trực tiếp giảng dạy
	≥ 20 năm
	37
	42
	54
	


2- Đề nghị xét Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú
	Tiêu chuẩn theo thông tư
	Hồ sơ cá nhân đề nghị 
	Ghi chú

	Tiêu chuẩn cứng
	Yêu cầu
	Ông Trần Văn Ơn
	

	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	07 năm
	07
	

	Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ
	Có 1 trong các hình thức KT 
hoặc danh hiệu đó
	01 BKTTCP
02 CSTĐ cấp Bộ
	

	Chủ biên giáo trình
	01
	03
	

	Bài báo khoa học
	05
	38
	

	Chủ trì đề tài NCKH cấp Bộ hoặc đề tài nhánh cấp NN 
	01 đề tài đã nghiệm thu xếp loại khá
	01
	

	Hướng dẫn 02 nghiên cứu sinh hoặc 05 học viên cao học
	 Trong đó 1 NCS hoặc 5 cao học 
đã bảo vệ thành công
	02 NCS
05 Cao học
	

	Thời gian trực tiếp giảng dạy
	≥ 15 năm
	16 
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